
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Lớp học phần Tên học phần N TC Trạng thái Ghi chú

1 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/02/1998 QH-2018-I/CQ-V INT3507 5
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ 

thông tin
CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

2 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/02/1998 QH-2018-I/CQ-V INT3202 8 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 3 ĐK lần đầu bằng kép

3 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/02/1998 QH-2018-I/CQ-V INT3209 1 Khai phá dữ liệu CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

4 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/02/1998 QH-2018-I/CQ-V INT3207 1 Kho dữ liệu CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

5 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/02/1998 QH-2018-I/CQ-V INT2212 7 Kiến trúc máy tính CL 4 ĐK lần đầu bằng kép

6 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/02/1998 QH-2018-I/CQ-V INT3111 1 Quản lý dự án phần mềm CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

7 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/02/1998 QH-2018-I/CQ-V INT3401 8 Trí tuệ nhân tạo CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

8 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/02/1998 QH-2018-I/CQ-V INT3404 1 Xử lý ảnh CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

9 18020497 Đỗ Minh Hiếu 05/09/1999 QH-2018-I/CQ-V INT3507 5
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ 

thông tin
CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

10 18020497 Đỗ Minh Hiếu 05/09/1999 QH-2018-I/CQ-V INT3209 1 Khai phá dữ liệu CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

11 18020497 Đỗ Minh Hiếu 05/09/1999 QH-2018-I/CQ-V INT3207 1 Kho dữ liệu CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

12 18020497 Đỗ Minh Hiếu 05/09/1999 QH-2018-I/CQ-V INT2212 4 Kiến trúc máy tính CL 4 ĐK lần đầu bằng kép

13 18020497 Đỗ Minh Hiếu 05/09/1999 QH-2018-I/CQ-V INT2204 17 Lập trình hướng đối tượng 2 3 ĐK lần đầu bằng kép

14 18020550 Nguyễn Minh Hoàng 09/05/2000 QH-2018-I/CQ-V INT3507 5
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ 

thông tin
CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

15 18020550 Nguyễn Minh Hoàng 09/05/2000 QH-2018-I/CQ-V INT3209 1 Khai phá dữ liệu CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

16 18020550 Nguyễn Minh Hoàng 09/05/2000 QH-2018-I/CQ-V INT3207 1 Kho dữ liệu CL 3 ĐK lần đầu bằng kép

17 18020550 Nguyễn Minh Hoàng 09/05/2000 QH-2018-I/CQ-V INT2212 7 Kiến trúc máy tính CL 4 ĐK lần đầu bằng kép

18 18020550 Nguyễn Minh Hoàng 09/05/2000 QH-2018-I/CQ-V INT3401 8 Trí tuệ nhân tạo CL 3 ĐK lần đầu bằng kép


